

HH8-C3-CD2- ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA 
ĐỊNH LÍ TA-LÉT
[image: ]I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1.	Định lí Ta-lét đảo
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên 
hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó 
song song với cạnh còn lại của tam giác.

	.
2.	Hệ quả của định lí Ta-lét
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.

	.

[image: ]Chú ý: Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng  song song với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại.
[image: ]	





II.BÀI TẬP MINH HỌA
A. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
DẠNG 1. Tính độ dài đoạn thẳng. Chia đoạn thẳng cho trước thành các phần bằng nhau
PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1.	Tính độ dài đoạn thẳng:
Xác định đường thẳng song song với một cạnh của tam giác.
Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét để lập tỉ lệ thức của các đoạn thẳng.
Thay số vào hệ thức rồi giải phương trình.
[image: ]2.	Chia đoạn thẳng cho trước thành các phần bằng nhau cách sử dụng hệ quả của định lí Ta-lét hoặc tính chất của đường thẳng song song cách đều.
VÍ DỤ

Ví dụ 1. Tính các độ dài  trong hình 271. 
Lời giải

a)	Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho , ta được:


		 hay 

				.


[image: ]b)	Từ hình 271b ta thấy  vì cùng vuông góc với .



Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho , ta được:  hay .


Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác  vuông ở , ta được:


	 hay .








[image: ]Ví dụ 2. Cho tam giác . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho  và . Tính tỉ số khoảng cách từ các điểm  và  đến cạnh .
Lời giải (hình 272)








Kẻ  và  cùng vuông góc với  thì  và  
 lần lượt là khoảng cách từ các điểm  và  đến cạnh .



Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  thu được 
 hay .


Ví dụ 3. Hãy chia đoạn  cho trước thành  đoạn bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia như vậy? Hãy nêu rõ cách làm.
Lời giải (hình 273)


Có hai cách chia một đoạn  cho trước thành  phần bằng nhau.
Cách 1: Sử dụng hệ quả của định lí Ta-lét.

Kẻ đường thẳng .


[image: ]Từ điểm  bất kì trên , đặt liên tiếp các đoạn thẳng bằng nhau: 

		.



Gọi  là giao điểm của  và .





Vẽ các đường thẳng  cắt  theo thứ tự ở  
thì các điểm này chia đoạn  thành  phần bằng nhau. Thật vậy:

Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho , ta được:

		


[image: ] do .

Chứng minh tương tự, ta được: .
Cách 2: Sử dụng tính chất của đường thẳng song song cách đều. 

Kẻ tia , trên đó đặt liên tiếp các đoạn thẳng bằng nhau:

		.









Nối . Từ  kẻ các đường thẳng song song với , chúng cắt 
 lần lượt ở  thì ,  lằ năm đường thẳng 
song song cách đều nên chúng chắn trên đường thẳng  những đoạn 
thẳng liên tiếp bằng nhau là .



DẠNG 2. Chứng minh hệ thức hình học
PHƯƠNG PHÁP GIẢI
· Xác định đường thẳng song song với một cạnh của tam giác.
· Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét để lập tỉ lệ thức của các đoạn thẳng.
· Sử dụng các tính chất của tỉ lệ thức hoặc cộng hay nhân theo vế các đẳng thức hình học.
VÍ DỤ








Ví dụ 1. Cho hình thang   có  là giao điểm của hai đường chéo. Đường thẳng qua  song song với hai đáy cắt  lần lượt ở  và . Chứng minh rằng .
[image: ]Lời giải (hình 274)


Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  và , 
ta được:

		.






Ví dụ 2. Cho hình thang  . Một đường thẳng qua giao điểm  của hai đường chéo và song song với hai đáy, cắt  ở . Chứng minh rằng .
Lời giải (hình 275)

[image: ]Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho , ta được: 


		 (1);  (2).
Cộng theo vế các đẳng thức (1) và (2), ta được:

		.
















Ví dụ 3. Cho hình thang   có  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và . Đường thẳng  cắt  và  theo thứ tự ở  và. Chứng minh rằng  là trung điểm của  là trung điểm của . Có nhận xét gì về kết quả của bài toán.
Lời giải (hình 276)

Đặt .

Ta phải chứng minh .


[image: ]Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  và , ta được:


		, hay 	(1); 


		, hay 	(2).

Nhân theo vế các đẳng thức (1) và (2) ta được .


Thay  vào (1) ta được .
Nhận xét: Trong một hình thang có hai đáy không bằng nhau thì giao điểm của hai cạnh bên, giao điểm của hai đường chéo và trung điểm của hai đáy là bốn điểm thẳng hàng.
Đây chính là nội dung của: Bổ đề về hình thang.
DẠNG 3. Chứng minh hai đường thẳng song song
PHƯƠNG PHÁP GIẢI
· Sử dụng định lí Ta-lét, lập tỉ lệ thức giữa các đoạn thẳng.
· Áp dụng định lí Ta-lét đảo, kết luận hai đường thẳng song song.
VÍ DỤ











Ví dụ 1. Trên đường chéo  của hình bình hành  lấy một điểm . Qua  kẻ hai đường thẳng bất kì sao cho đường thứ nhất cắt  lần lượt ở  và , đường thẳng thứ hai cắt  theo thứ tự ở  và . Chứng minh rằng .
Lời giải (hình 277)




 là hình bình hành nên  và , suy ra .


Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  và , ta được:

[image: ]		. 




Điều này chứng tỏ đường thẳng  cắt hai cạnh  của tam giác 
 và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ, 
nên  (theo định lí Ta-lét đảo).










[image: ]Ví dụ 2. Cho tứ giác . Đường thẳng qua  và song song với  cắt  ở . Đường thẳng qua  và song song với  cắt  ở . Chứng minh rằng .
Lời giải (hình 278)


Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  và , ta được: 


	 (1);  (2).
Nhân theo vế các đẳng thức (1) và (2), ta được:

		.




Điều này chứng tỏ đường thẳng  cắt hai cạnh  của tam giác  và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ nên  (theo định lí Ta-lét đảo).








Ví dụ 3. Cho hình thang  và điểm  trên cạnh bên . Qua  vẽ đường thẳng song song với  cắt  ở . Chứng minh rằng .
Lời giải (hình 279)





[image: ]Gọi  lần lượt là giao điểm của  với  và  với .


Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  và , thu được: 

	 (1).

Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho , ta được:

	 (2).






Từ (1) và (2) suy ra . Điều này chứng tỏ đường thẳng  cắt hai cạnh  của tam giác  và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ nên , hay  (theo định lí Ta-lét đảo).
DẠNG 4*. Vẽ thêm đường thẳng song song để chứng minhhệ thức hình học
, tính tỉ số hai đoạn thẳng
PHƯƠNG PHÁP GIẢI
· Vẽ thêm đường thẳng song song.
· Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét để lập tỉ lệ thức giữa các đoạn thẳng.
· Biến đổi tỉ lệ thức.
VÍ DỤ





[image: ]Ví dụ 1. Cho tam giác  là một điểm trong tam giác,  
theo thứ tự cắt  ở . Chứng minh rằng . 
Lời giải (hình 280)





Qua  kẻ đường thẳng song song với . Đường thẳn này cắt  
lần lượt ở  và .


Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  và , ta được:


		 (1);  (2).

Cộng theo vế các đẳng thức (1) và (2), ta được: .







[image: ]Ví dụ 2. Cho tam giác , lấy  sao cho . Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh rằng tỉ số .
Lời giải 

Đặt .


Cách 1: (hình 281) Kẻ  thì . 


Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  và , 
ta được:

[image: ]		 (1);

		 (2).

Từ (1) và (2) suy ra . 
Cách 2: (hình 282)


Kẻ  thì .


Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  và , ta được:


[image: ]		 (3);  (4).

Từ (3) và (4) suy ra .
Cách 3: (hình 283) 


Kẻ  thì .


Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  
và , ta được:


[image: ]	 (5);  (6).

Từ (5) và (6) suy ra .
Cách 4: (hình 284) 


Kẻ  thì .


Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét cho  và , 
ta được:


	 (7);  (8)

Từ (7) và (8) suy ra .
PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN DẠNG CƠ BẢN
Bài 1: Tìm x trong hình

	[image: ]

Biết 
Hình 1
	[image: ]

Hình 2

	[image: ]

Hình 3



Bài 2:  Cho tam giác ABC, điểm I nằm trong tam giác, các tia AI, BI, CI cắt các cạnh BC, AC, AB theo thứ tự ở D, E, F. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt tia CI tại H và cắt tia BI tại K. Chứng minh:


a)  				b)  
Bài 3:  Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song  với BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH lần lượt  tại B’, C’ và H’.
a) 
Chứng minh rằng   


Áp dụng: Cho biết  và diện tích tam giác ABC là 67,5cm2. Hãy tính diện tích tam giác .
Bài 4: Cho tam giác ABC, điểm I thuộc cạnh AB, điểm K thuộc cạnh AC. Kẻ IM song song với BK (M thuộc AC), kẻ KN song song với CI (N thuộc AB).Chứng minh MN song song với BC.

Bài 5:  (Định lý Céva) Trên ba cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC lấy tương ứng ba điểm P, Q, R. Chứng minh nếu AP, BQ, CR đồng quy thì  

Bài 6:  Cho tứ giác ABCD. Qua kẻ đường thẳng song song với DC cắt AC ở G. Qua G kẻ đường thẳng song song với CB cắt AB tại H. Chứng minh rằng:

a)  

b) Qua B kẻ đường thẳng song song với CD, cắt đường thẳng Ac tại I. Qua C kẻ đường thẳng song song với BA, cắt BD tại F. Chứng minh  .

Bài 7:  Cho hình thang ABCD  M là trung điểm của CD. Gọi I là giao điểm của AM và BD, K là giao điểm của BM và AC.

a) Chứng minh  

b) Đường thẳng IK cắt AD, BC theo thứ tự ở E và F. Chứng minh rằng  

Bài 8:  Cho  có AD là trung tuyến. Từ một điểm M bất kỳ trên cạnh BC, vẽ đường thẳng song song với AD, cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh :

a)  

b)   là hình hình hành
LỜI GIẢI PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Bài 1: 


Hình 1. Trong tam giác ABC,  ta có:  ( hệ quả của định lí Ta-let)




Hình 2. Ta có:  Suy ra .


Trong  suy ra:    ( hệ quả của định lí Ta-let)



Hình 3.Áp dụng định lí Pytago trong  ta có:

 


Trong  suy ra:  ( hệ quả của định lí Ta-let)


;  


Trong  suy ra:  ( hệ quả của định lí Ta-let)



Bài 2:  [image: ] a) 

Từ  

Do đó  

b) Ta có:  
Ta chứng minh

 

Từ (1), (2), (3) ta có  (đpcm)


Bài 3: 
[image: ]


 a) Trong  suy ra  (hệ quả của định lí Ta-let)		(1)


Trong  suy ra  ( hệ quả của định lí Ta-let)		(2)


Trong  suy ra  ( hệ quả của định lí Ta-let)		(3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: 


b) Ta có:  ( câu a);  

Từ đó suy ra:  



[image: ]Bài 4: Từ  và  ta suy ra  

và .


Do đó    .

Bài 5:  
[image: ]
Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt BQ và CR lần lượt tại N và M.

Ta chứng minh được:  (1)



 ;  (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra  (đpcm)
Bài 6:  

[image: ] a)
b) Gọi O là giao điểm của AC và BD


Bài 7:  [image: ]

 a) 
b) Ta có:




Tương tự  . Do đó  .


[image: ]Bài 8:  a)   


  


 mà  (gt)

(đpcm)

b)  (cmt) 

Mà  


 là hình bình hành

B.DẠNG BÀI NÂNG CAO TỔNG HỢP TALET VÀ LIÊN QUAN


Ví dụ 1. Cho tam giác ABC có , AD là đường phân giác. Chứng minh rằng:  
Ví dụ 2.  Một đường thẳng đi qua trọng tâm G của tam giác ABC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng:


	a)  					b) 
Ví dụ 3. Cho ABCD là hình bình hành có tâm O. Gọi M, N là trung điểm BO; AO. Lấy F trên cạnh AB sao cho FM cắt cạnh BC tại E và tia FN cắt cạnh AD tại K. Chứng minh rằng:


	a) 	b)  


Ví dụ 4. Cho tam giác ABC nhọn có AH là đường cao. Trên AH, AB, AC lần lượt lấy điểm D, E, F sao cho . Chứng minh rằng: .

Ví dụ 5. Cho tam giác ABC có AD là đường trung tuyến. Gọi M là điểm tùy ý thuộc khoảng BD. Lấy E thuộc AB và F thuộc AC sao cho ME // AC; MF // AB. Gọi H là giao điểm MF và AD. Đường thẳng qua B song song với EH cắt MF tại K. Đường thẳng AK cắt BC tại I. Tính tỉ số ?

LỜI GIẢI PHIẾU BÀI NÂNG CAO


Ví dụ 1. Cho tam giác ABC có , AD là đường phân giác. Chứng minh rằng:  
Giải
Kẻ DE // AB, ta có:

 nên tam giác ADE đều. Suy ra AD = AE = DE.


[image: ]Áp dụng hệ quả định lý Ta-lét:  hay  


Mặt khác  nên  

Suy ra   
Nhận xét. Những bài toán chứng minh đẳng thức có nghịch đảo độ dài đoạn thẳng, bạn nên biến đổi và chứng minh hệ thức tương đương có tỉ số của hai đoạn thẳng.
Ví dụ 2.  Một đường thẳng đi qua trọng tâm G của tam giác ABC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng:


	a)  					b) 
Giải

* Tìm cách giải. Để tạo ra tỉ số chúng ta cần vận dụng định lý Ta-let, mà hình vẽ chưa có yếu tố song song do vậy chúng ta cần kẻ thêm yếu tố song song. Kẻ đường thẳng song song với MN từ B và C vừa khai thác được yếu tố trọng tâm, vừa tạo ra được tỉ số yêu cầu.
* Trình bày lời giải
Trường hợp 1. Nếu MN // BC, thì lời giải giản đơn (dành cho bạn đọc).
[image: ]Trường hợp 2. Xét MN không song song với BC.

a) Gọi giao điểm của AG và BC là D 

Kẻ BI // CK // MN  




Xét  và  có  nên  

 

Áp dụng định lý Ta-lét, ta có  (vì MG // BI);

 (vì GN // CK).


Suy ra  	(1) (vì ).

b) Xét  


hay  suy ra  

Nhận xét. Từ kết quả (1), chúng ta thấy rằng bởi G là trọng tâm nên  . Vậy nếu G không phải là trọng tâm thì ta có bài toán sau:

 -  Một đường bất kỳ cắt cạnh AB, AC và đường trung tuyến AD của tam giác ABC lần lượt tại M, N và G. Chứng minh rằng:  

-  Nếu thay yếu tố trung tuyến bằng hình bình hành, ta có bài toán sau: Cho hình bình hành ABCD. Một đường thẳng bất kỳ cắt AB, AD và AC lần lượt tại M, N và G. Chứng minh rằng:  
Ví dụ 3. Cho ABCD là hình bình hành có tâm O. Gọi M, N là trung điểm BO; AO. Lấy F trên cạnh AB sao cho FM cắt cạnh BC tại E và tia FN cắt cạnh AD tại K. Chứng minh rằng:


	a) 	b)  
Giải
* Tìm cách giải.
Với phân tích và suy luận như câu a, ví dụ 4 thì câu a, ví dụ này không quá khó.



[image: ]Tương tự câu a, chúng ta có kết quả:  và suy ra  để liên kết được BE + AK với nhau, mà với suy luận trên thì BE, AK cùng nằm ở mẫu số, do đó chúng ta liên tưởng tới bất đẳng thức đại số  sẽ cho chúng ta yêu cầu. Với suy luận đó, chúng ta có lời giải sau:
* Trình bày lời giải

a) Kẻ CI //AH // EF (với )




Xétvà  có  (đối đỉnh); OA = OB;  (so le trong) 


(c.g.c). Áp dụng định lý Ta-lét, ta có:

 
b) Tương tự ta có:

 

     (1)


Áp dụng bất đẳng thức   (với )

Ta có:   (2)

Từ (1) và (2) suy ra:  

Mà  

 


Ví dụ 4. Cho tam giác ABC nhọn có AH là đường cao. Trên AH, AB, AC lần lượt lấy điểm D, E, F sao cho . Chứng minh rằng: .
[image: ]Giải

* Tìm cách giải.  Để chứng minh , suy luận một cách tự nhiên chúng ta cần vận dụng định lý 



Ta-let đảo. Do vậy cần chứng minh tỉ lệ thức . Nhận thấy để định hướng tỉ lệ thức ấy cũng như khai thác được chúng ta cần kẻ , để có các đường thẳng song song rồi vận dụng định lý Ta-let. Từ đó chúng ta có lời giải sau:
* Trình bày lời giải. 



Kẻ, BO và CM cắt nhau tại I D là trực tâm của 

 I, D, A thẳng hàng.




 suy ra 
(Định lý Ta-let đảo).

Ví dụ 5. Cho tam giác ABC có AD là đường trung tuyến. Gọi M là điểm tùy ý thuộc khoảng BD. Lấy E thuộc AB và F thuộc AC sao cho ME // AC; MF // AB. Gọi H là giao điểm MF và AD. Đường thẳng qua B song song với EH cắt MF tại K. Đường thẳng AK cắt BC tại I. Tính tỉ số ?
Giải
[image: ]Qua D kẻ đường thẳng song song với AB, cắt tia AI tại P. Áp dụng định lý Ta-let, cho các đoạn thẳng song song ta có:

(1).

(2).


 và (3).
Từ (1), (2) và (3) suy ra:


. Vậy 
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13.Đường tuy gắn không đi sẽ không đến-Việc tuy nhỏ không làm sẽ không nên
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